CHƯƠNG 3 HỮU CƠ LỚP 12 (HỢP CHẤT C, H, O, N)
· Amin: amin đơn, no: CnH2n +3N hoặc CnH2n+1NH2, amin đơn chức: RNH2, amin no: CnH2n+2+zNz
· Amino axit: (NH2)xR(COOH)y: 
Các amino axit cần nhớ: 
· Glyxin: NH2CH2COOH (M=75)
· Alanin: CH3CH(NH2)COOH (M=89)
· Axit glutamic: HOOCCH(NH2)CH2CH2COOH (M=147)
· Este của amino axit

· Muối amoni: RCOONH4
· Muối amin: RCOONH3R’
· Lưu ý: Nếu đề bài cho chất hữu cơ X tác dụng với NaOH thu được khí thì X có thể là muối amoni hoặc muối amin:
RCOONH4 + NaOH → RCOONa + NH3 + H2O

RCOONH3R’ + NaOH → RCOONa + R’NH2 + H2O
LÝ THUYẾT

Câu 1: (TN 2010) Dãy gồm các hợp chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ là:

A. NH3, C6H5NH2  (anilin), CH3NH2.
B. CH3NH2, C6H5NH2  (anilin), NH3.

C. C6H5NH2  (anilin), CH3NH2, NH3.
D. C6H5NH2  (anilin), NH3, CH3NH2.
Câu 2: (TN 2010) Số đồng phân cấu tạo amin bậc một ứng với công thức phân tử C3H9N là

A. 2.
B. 4.
C. 1.
D. 3.

Câu 3: (CĐ_2010) Nếu thuỷ phân không hoàn toàn pentapeptit Gly-Ala-Gly-Ala-Gly thì thu được tối đa bao nhiêu đipeptit khác nhau?
A. 1.
B. 4.
C. 2.
D. 3.
Câu 4: (CĐ_2010) Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh?
A. Phenylamoni clorua.
B. Glyxin.
C. Etylamin.
D. Anilin.
Câu 5: (CĐ_2010)Nếu thuỷ phân không hoàn toàn pentapeptit Gly-Ala-Gly-Ala-Gly thì thu được tối đa bao nhiêu đipeptit khác nhau?
A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 1.

Câu 6: (CĐ_2009) Chất X có công thức phân tử C3H7O2N và làm mất màu dung dịch brom. Tên gọi của X là

A. metyl aminoaxetat.
B. axit α-aminopropionic.

C. axit α-aminopropionic.
D. amoni acrylat.

Câu 7: (CĐ_2009)Thể tích của dung dịch axit nitric 63% (D = 1,4 g/ml) cần vừa đủ để sản xuất được 59,4 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 80%) là

A. 42,34 lít.
B. 42,86 lít.
C. 34,29 lít.
D. 53,57 lít.

Câu 8: (CĐ_:2009)Cho từng chất H2N−CH2−COOH, CH3−COOH, CH3−COOCH3  lần lượt tác dụng với dung dịch NaOH (to) và với dung dịch HCl (to). Số phản ứng xảy ra là

A. 3.
B. 6.
C. 4.
D. 5.

Câu 9:  (CĐ B:2009) Chất X có công thức phân tử C3H7O2N và làm mất màu dung dịch brom. Tên gọi của X là

A. axit α-aminopropionic.


B. amoni acrylat.   

C. axit α-aminopropionic.   


D. metyl aminoaxetat.

Câu 10: (CĐ_2009) Số đồng phân cấu tạo của amin bậc một có cùng công thức phân tử C4H11N là

A. 5.
B. 4.
C. 3.
D. 2.

Câu 11:  (ĐHA_2010) Phát biểu đúng là:

A. Axit nucleic là polieste của axit photphoric và glucozơ.

B. Khi thủy phân đến cùng các protein đơn giản sẽ cho hỗn hợp các α-aminoaxit.

C. Khi cho dung dịch lòng trắng trứng vào Cu(OH)2  thấy xuất hiện phức màu xanh đậm.
D. Enzim amilaza xúc tác cho phản ứng thủy phân xenlulozơ thành mantozơ.

Câu 12: (ĐHA _2010) Có  bao  nhiêu  tripeptit  (mạch  hở)  khác  loại  mà  khi  thủy  phân  hoàn  toàn  đều  thu  được aminoaxit: glyxin, alanin và phenylalanin?

A. 4.
B. 6.
C. 9.
D. 3.

Câu 13:  (ĐHB_2010) Hai hợp chất hữu cơ X và Y có cùng công thức phân tử là C3H7NO2, đều là chất rắn ở điều kiện  thường.  Chất  X  phản  ứng  với  dung  dịch  NaOH,  giải  phóng  khí.  Chất  Y  có  phản  ứng  trùng ngưng. Các chất X và Y lần lượt là

A. vinylamoni fomat và amoni acrylat.

B. amoni acrylat và axit 2-aminopropionic.

C. axit 2-aminopropionic và amoni acrylat.

D. axit 2-aminopropionic và axit 3-aminopropionic.

Câu 14: (CĐ_ 2010) Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh?
A. Phenylamoni clorua.

B. Anilin.

C. Glyxin.

D. Etylamin.
Câu 15: (ĐHB_2009) Cho hai hợp chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử là C3H7NO2. Khi phản ứng với dung dịch NaOH, X tạo ra H2NCH2COONa và chất hữu cơ Z; còn Y tạo ra CH2=CHCOONa và khí T. Các chất Z và T lần lượt là

A. CH3OH và NH3.
B. CH3OH và CH3NH2. 
C. CH3NH2  và NH3.
D. C2H5OH và N2.
Câu 16: (ĐHB_2009) Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin và glyxin là

A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 4.

Câu 17: (ĐHB_2009) Cho một số tính chất: có dạng sợi (1); tan trong nước (2); tan trong nước Svayde (3); phản ứng với axit nitric đặc (xúc tác axit sunfuric đặc) (4); tham gia phản ứng tráng bạc (5); bị thuỷ phân trong dung dịch axit đun nóng (6). Các tính chất của xenlulozơ là:

A. (2), (3), (4) và (5).
B. (3), (4), (5) và (6).
C. (1), (2), (3) và (4).
D. (1), (3), (4) và (6).

Câu 18: (CĐ_ 2009) Chất X có công thức phân tử C4H9O2N. Biết: X + NaOH  ( Y + CH4O

Y + HCl (dư) ( Z + NaCl

Công thức cấu tạo của X và Z lần lượt là

A. H2NCH2CH2COOCH3  và CH3CH(NH3Cl)COOH.


B. CH3CH(NH2)COOCH3  và CH3CH(NH3Cl)COOH.
C. CH3CH(NH2)COOCH3  và CH3CH(NH2)COOH.


D. H2NCH2COOC2H5  và ClH3NCH2COOH.
Câu 19: (ĐHA_2008) Có các dung dịch riêng biệt sau:

C6H5NH3Cl (phenyl amoniclorua), H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, ClH3N-CH2-COOH, 

HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, H2N-CH2-COONa
Số lượng các dung dịch có pH < 7 là

A. 2.
B. 5.
C. 4.
D. 3.

Câu 20: (ĐHA_2008) Phát biểu không đúng là:
A. Trong dung dịch, H2N-CH2-COOH còn tồn tại ở dạng ion lưỡng cực H3N+-CH2-COO-.
B. Aminoaxit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl.

C. Aminoaxit là những chất rắn, kết tinh, tan tốt trong nước và có vị ngọt.

D. Hợp chất H2N-CH2-COOH3N-CH3  là este của glyxin (hay glixin).

Câu 21: (ĐHA_2007) Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là:

A. anilin, metyl amin, amoniac.
B. amoni clorua, metyl amin, natri hiđroxit.

C. anilin, amoniac, natri hiđroxit.
D. metyl amin, amoniac, natri axetat.

Câu 22: (ĐHA_2007) Có 3 chất lỏng benzen, anilin, stiren, đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn. Thuốc thử để phân biệt 3 chất lỏng trên là

A. dung dịch phenolphtalein.
B. nước brom.

C. dung dịch NaOH.

D. giấy quì tím.

Câu 23:  (ĐHA_2008) Có các dung dịch riêng biệt sau:

C6H5-NH3Cl (phenylamoni clorua), H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, ClH3N-CH2-COOH,
HOOC-CH2–CH2-CH(NH2)-COOH, H2N-CH2-COONa.
Số lượng các dung dịch có pH < 7 là

A. 2.
B. 5.
C. 4.
D. 3.

Câu 24: (ĐHA_2008)  Phát biểu đúng là:

A. Tính axit của phenol yếu hơn của rượu (ancol).


B. Cao su thiên nhiên là sản phẩm trùng hợp của isopren.

C. Tính bazơ của anilin mạnh hơn của



D. Các chất etilen, toluen và stiren đều tham gia phản ứng trùng hợp. amoniac.

Câu 25: (ĐHA_2008)  Phát biểu không đúng là:
A. Trong dung dịch, H2N-CH2-COOH còn tồn tại ở dạng ion lưỡng cực H3N+-CH2-COO-.
B. Aminoaxit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl.

C. Aminoaxit là những chất rắn, kết tinh, tan tốt trong nước và có vị ngọt.

D. Hợp chất H2N-CH2-COOH3N-CH3  là este của glyxin (hay glixin).

Câu 26: (CĐ _2009)  Số đồng phân cấu tạo của amin bậc một có cùng công thức phân tử C4H11N là

A. 4.
B. 2.
C. 5.
D. 3.

Câu 27: (CĐ _2009)  Chất X có công thức phân tử C4H9O2N. Biết: X + NaOH  ( Y + CH4O

Y + HCl (dư) ( Z + NaCl

Công thức cấu tạo của X và Z lần lượt là

A. H2NCH2CH2COOCH3  và CH3CH(NH3Cl)COOH.


B. CH3CH(NH2)COOCH3  và CH3CH(NH3Cl)COOH.
C. CH3CH(NH2)COOCH3  và CH3CH(NH2)COOH.


D. H2NCH2COOC2H5  và ClH3NCH2COOH.
Câu 28: (CĐ_2009)  Chất X có công thức phân tử C3H7O2N và làm mất màu dung dịch brom. Tên gọi của X là

A. metyl aminoaxetat.
B. axit α-aminopropionic.
C. axit α-aminopropionic.
D. amoni acrylat.

Câu 29: (CĐ_2009) Cho từng chất H2N−CH2−COOH, CH3−COOH, CH3−COOCH3  lần lượt tác dụng với dung dịch NaOH (to) và với dung dịch HCl (to). Số phản ứng xảy ra là

A. 3.
B. 6.
C. 4.
D. 5.

Câu 30:  (ĐHA _2009) Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là

A. dung dịch NaOH.



B. dung dịch NaCl. 


C. Cu(OH)2  trong môi trường kiềm.

D. dung dịch HCl.

Câu 31: (ĐHA_2011) Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím đổi thành màu xanh?

A. Dung dịch glyxin.
B. Dung dịch alanin.
C. Dung dịch lysin.
D. Dung dịch valin.

Câu 32: (ĐHB_2011) Phát biểu không đúng là:

A. Metylamin tan trong nước cho dung dịch có môi trường bazơ.

B. Protein là những polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu.

C. Đipeptit glyxylalanin (mạch hở) có 2 liên kết peptit.

D. Etylamin tác dụng với axit nitrơ ở nhiệt độ thường tạo ra etanol.

Câu 33: (ĐHA_2011) Khi nói về peptit và protein, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Protein có phản ứng màu biure với Cu(OH)2 .

B. Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị -amino axit được gọi là liên kết peptit.

C. Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản thu được các -amino axit.

D. Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo.

Câu 34: (CĐ_2011) Cho các dung dịch: C6H5NH2  (anilin), CH3NH2, NaOH, C2H5OH và H2NCH2COOH. Trong các dung dịch trên, số dung dịch có thể làm đổi màu phenolphtalein là

A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 5.

Câu 35: (CĐ_2011) Hai chất nào sau đây đều tác dụng được với dung dịch NaOH loãng?

A. CH3NH3Cl và CH3NH2.

B. CH3NH3Cl và H2NCH2COONa.
C. CH3NH2  và H2NCH2COOH.
D. ClH3NCH2COOC2H5  và H2NCH2COOC2H5.
Câu 36: (ĐHA_2011) Số đồng phân amino axit có công thức phân tử C3H7O2N là

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 37: (CĐ_2011) Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Trong một phân tử tetrapeptit mạch hở có 4 liên kết peptit.

B. Trong môi trường kiềm, đipeptit mạch hở tác dụng được với Cu(OH)2 cho hợp chất màu tím.

C. Các hợp chất peptit kém bền trong môi trường bazơ nhưng bền trong môi trường axit.

D. Amino axit là hợp chất có tính lưỡng tính.

Câu 38: (ĐHA_2011) Cho  dãy  các  chất:  phenylamoni  clorua,  benzyl  clorua,  isopropyl  clorua,  m-crezol,  ancol benzylic, natri phenolat, anlyl clorua. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH loãng, đun nóng là

A. 5.
B. 3.
C. 4.
D. 6.
PHẦN TOÁN
Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 amin no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng,thu được 22g CO2 và 14,4g H2O. CTPT của 2 amin là:

A. CH3NH2  và  C2H7N                           
B. C2H7N  và  C3H9N

C. C3H9N  và  C4H11N                               
D. C4H11N  và  C5H13N
Câu 2: Cho 0,01 mol A ( α – amino axit dạng H2NRCOOH) phản ứng hết với HCl tạo 11,15 g muối. A là 



A. Glixin

B. Alanin

C. Phenylalanin
D. Valin

Câu 3: X là một aminoaxit tự nhiên. Cho 0,015 mol X t/d vừa đủ với 0,015 mol axit HCl tạo muối Y. Lượng muối Y sinh ra t/d vừa đủ với 0,03 mol NaOH tạo ra 1,665g muối hữu cơ Z. Vậy X là:


A. axit aminoaxetic



B. axit α-aminopropionic


C. axit β-aminopropionic


D. axit α-aminoglutaric

Câu 4: Khi đốt nóng một đồng đẳng của metylamin, người ta thấy tỉ lệ thể tích các khí và hơi VCO2 : VH2O = 2 : 3. CTPT của amin là:


A. C3H9​N

B. CH5N

C. C2H7N

D. C4H11N

Câu 5: Hợp chất X có CTPT trùng với CTĐG nhất, vừa tác dụng với axit vừa tác dụng với kiềm trong đk thích hợp. Trong phân tử X, thành phần % khối lượng của các nguyên tố C, H, N lần lượt bằng 40,449%, 7,865% và 15,73%, còn lại là oxi. Khi cho 4,45g X pứ hoàn toàn với một lượng vừa đủ dd NaOH (đun nóng) thu được 4,85g muối khan. CTCT thu gọn của X là: (CĐ-07)

A. CH2=CHCOONH4



B. H2NCOOCH2CH3

C. H2NCH2COOCH3



D. H2NC2H4COOH

Câu 6: Để trung hòa 25g dd của một amin đơn chức X nồng độ 12,4% cần dùng 100 ml dd HCl 1M. CTPT của X là: (CĐ-07)

A. C3H5N

B. C2H7N

C. CH5N

D. C3H7N

Câu 7: Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X thu được 8,4 lit CO2 (đktc), 1,4 lit khí N2 (đktc) và 10,125g H2O. CTPT của X là: (ĐHKA-07)

A. C3H7N

B. C2H7N

C. C3H9N

D. C4H9N

Câu 8: α-amino axit X chứa một nhóm NH2. Cho 10,3g X tác dụng với axit HCl dư,thu được 13,95g muối khan. CTCT thu gọn của X là:

A. H2NCH2COOH



B. H2NCH2CH2COOH

C. CH3CH2CH(NH2)COOH


D. CH3CH(NH2)COOH

Câu 9: Cho hỗn hợp gồm 2 chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C2H7NO2 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH đun nóng thu được dung dịch Y và 4,48 lít (đktc) hỗn hợp Z gồm 2 khí (đều làm xanh quỳ tím ẩm).Tỉ khối của Z đối với H2 bằng 13,75. Cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng muối khan là: (ĐHKA-07)
A.  16,5 g               
B.  14,3 g                 
C.  8,9 g                  
D.  17,1 g

Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ X thu được 3,36 lit CO2, 0,56 lit N2 (các khí đo ở đktc) và 3,15g H2O. Khi X tác dụng với dd NaOH thu được sp có muối H2NCH2COONa. CTCT thu gọn của X là: (ĐHKA-07)

A. H2NCH2COOC3H7



B. H2NCH2COOCH3

C. H2NCH2CH2COOH


D. H2NCH2COOC2H5
Câu 11: Cho 5,9g amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với dd HCl, sau khi pứ xảy ra hoàn toàn thu được dd Y. Làm bay hơi dd Y được 9,55g muối khan. Số CTCT ứng với CTPT của X là: (CĐ-08)

A. 5


B. 4


C. 3


D. 2

Câu 12: Trong phân tử amino axit X có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl. Cho 15g X tác dụng vừa đủ với dd NaOH, cô cạn dd sau pứ thu được 19,4g muối khan. CT của X là: (CĐ-08)

A. H2NC2H4COOH
B. H2NCH2COOH
C. H2NC3H6COOH
D. H2NC4H8COOH

Câu 13: Khối lượng của một đoạn tơ nilon-6,6 là 27346 đvC và của một đoạn mạch tơ capron là 17176 đvC. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon-6,6 và capron nêu trên lần lượt là: (ĐHA-08)

A. 113 và 152

B. 113 và 114

C. 121 và 152

D. 121 và 114
Câu 14: Cho 8,9g một hchc X có CTPT C3H7O2N pứ với 100 ml dd NaOH 1,5M. Sau khi pứ xảy ra hoàn toàn, cô cạn dd thu được 11,7g chất rắn. CTCT thu gọn của X là: (ĐHB-08)

A. HCOOH3NCH=CH2


B. H2NCH2CH2COOH


C. CH2=CHCOONH4



D. H2NCH2COOCH3
Câu 15: Cho 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch HCl (dư), thu được m1 gam muối Y. Cũng 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch NaOH (dư), thu được m2 gam muối Z. Biết m2 – m1 = 7,5. Công thức phân tử của X là: (ĐHA-09)
A. C4H10O2N2    
B. C5H9O4N    
C. C4H8O4N2     
D. C5H11O2N

Câu 16: Cho 10g amin đơn chức X pứ hoàn toàn với HCl dư thu được 15g muối. Số đồng phân cấu tạo của X là: (ĐHA-09)

A. 5


B. 7


C. 4


D. 8
Câu 17: Hợp chất X mạch hở có CTPT là C4H9NO2. Cho 10,3g X pứ vừa đủ với dd NaOH sinh ra một chất khí Y và dd Z. Khí Y nặng hơn không khí, làm giấy quỳ tím ẩm chuyển màu xanh. Dung dịch Z có khả năng làm mất màu nước brom. Cô cạn dd Z thu được m gam muối khan. Giá trị của m là: (ĐHA-09)
A. 9,4


B. 9,6


C. 8,2


D. 10,8  

Câu 18: Cho 0,02 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 200 ml dd HCl 0,1M thu được 3,67g muối khan. Mặt khác 0,02 mol X tác dụng vừa đủ với 40g dd NaOH 4%. CT của X là: (ĐHB-09)

A. H2NC2H3(COOH)2



B. H2NC3H5(COOH)2

C. (H2N)2C3H5COOH



D. H2NC3H6COOH
Câu 19: Cho 2,1g hỗn hợp X gồm 2 amin no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng pứ hết với dd HCl thu 
được 3,925g hỗn hợp muối. Công thức của 2 amin là: (CĐ-2010)

A. C3H7NH2 và C4H9NH2


B. CH3NH2 và C2H5NH2

C. CH3NH2 và (CH3)3N


D. C2H5NH2 và C3H7NH2 
Câu 20: 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml dd HCl 2M, thu được dd X. Cho NaOH dư vào dd X. Sau khi các pứ xảy ra hoàn toàn , số mol NaOH đã pứ là: (ĐHA-10)

A. 0,5


B. 0,65


C. 0,55


D. 0,7

Câu 21: Hỗn hợp khí X gồm đimetyl amin và hai hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 100 ml hh X bằng 1 lượng oxi vừa đủ, thu được 550 ml hh Y gồm khí  và hơi nước. Nếu cho Y đi qua dd axit sunfuric đặc, dư thì còn lại 250 ml khí (các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện). CTPT của hai hiđrocacbon là: (ĐHA-10)

A. C2H4 và C3H6
B. CH4 và C2H6
C. C3H6 và C4H8
D. C2H6 và C3H8
Câu 22: Hỗn hợp X gồm 1 mol amino axit no, mạch hở và 1 mol amin no, mạch hở. X có khả năng pứ tối đa với 2 mol HCl hoặc 2 mol NaOH. Đốt cháy hoàn toàn X  thu được 6 mol khí cacbonic, x mol hơi nước và y mol khí nitơ. Các giá trị x, y tương ứng là: (ĐHA-10)


A. 8 và 1,0

B. 8 và 1,5

C. 7 và 1,0

D. 7 và 1,5

Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn V lit hơi một amin X bằng một lượng oxi vừa đủ tạo ra 8V lit hh gồm khí cacbonic, khí nitơ và hơi nước (các thể tích khí và hơi đều đo ở cùng đk). Amin X tác dụng được với axit nitrơ ở nhiệt độ thường, giải phóng khí nitơ. Chất X là: (ĐHA-2010)


A. CH2=CH-NH-CH3



B. CH2=CH-CH2-NH2

C. CH3-CH2-CH2​-NH2


D. CH3-CH2-NH-CH3


Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một amin no, mạch hở X bằng O2 vừa đủ, thu được 0,5 mol hỗn hợp Y gồm khí 
và hơi. Cho 4,6g X tác dụng với dd HCl dư, số mol HCl pứ là:(ĐHB-10)


A. 0,1


B. 0,4


C. 0,3


D. 0,2
Câu 25: Hỗn hợp X gồm alanin và axit glutamic. Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dd NaOH dư thu được dd Y chứa m + 30,8g muối. Mặt khác, nếu cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dd HCl, thu được dd Z chứa m + 36,5g muối. Giá trị của m là: (ĐHB-10)

A. 112,2

B. 165,6

C. 123,8

D. 171,0 

Câu 26: Thủy phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được hh gồm 28,48g Ala, 32g Ala-Ala, 27,72g Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là: (ĐHA-11)

A. 90,6


B. 111,74

C. 81,54

D. 66,44

Câu 27: Thủy phân hoàn toàn 60g hh hai đipeptit thu được 63,6g hh X gồm các amino axit (các amino axit chỉ có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl trong phân tử). Nếu cho 1/10 hh X tác dụng với dd HCl dư, cô cạn cẩn thận dd, thì lượng muối khan thu được là: (ĐHA-11)

A. 7,09g

B. 16,30g

C. 8,15g

D. 7,82g
Câu 28: Chất hữu cơ X mạch hở có dạng H2NRCOOR’ (R, R’ là các gốc hiđrocacbon), phần trăm khối lượng nitơ trong X là 15,73%. Cho m gam X pứ hoàn toàn với dd NaOH, toàn bộ lượng ancol sinh ra cho tác dụng hết với CuO ( đun nóng) được anđehit Y (ancol chỉ bị oxh thành anđehit). Cho toàn bộ Y tác dụng với một lượng dư dd AgNO3/NH3 thu được 12,96g Ag kết tủa. Giá trị của m là: (ĐHB-11)

A. 2,67


B. 4,45


C. 5,34


D. 3,56

Câu 29: Amino axit X có dạng H2NRCOOH (R là gốc hiđrocacbon). Cho 0,1 mol X pứ hết với dd HCl dư thu được dd chứa 11,15 g muối. Tên gọi của X là: (CĐ-11)

A. phenylalanin
B. alanin

C. valin

D. glyxin

Câu 30: Amin X có PTK nhỏ hơn 80. Trong phân tử X nitơ chiếm 19,18% về khối lượng. Cho X tác dụng với dd hh gồm KNO2 và HCl thu được ancol Y. Oxi hóa không hoàn toàn Y thu được xeton Z. Phát biểu nào sau đây đúng:

A. Tách nước Y chỉ thu được một anken duy nhất


B. Trong phân tử X có 1 liên kết 
[image: image1.wmf]p



C. Tên thay thế của Y là propan-2-ol


D. Phân tử X có mạch C không phân nhánh

CHƯƠNG 3 HỮU CƠ LỚP 12 (HỢP CHẤT C, H, O, N)

· Amin: amin đơn, no: CnH2n +3N hoặc CnH2n+1NH2, amin đơn chức: RNH2, amin no: CnH2n+2+zNz
· Amino axit: (NH2)xR(COOH)y: 

Các amino axit cần nhớ: 

· Glyxin: NH2CH2COOH (M=75)

· Alanin: CH3CH(NH2)COOH (M=89)

· Axit glutamic: HOOCCH(NH2)CH2CH2COOH (M=147)

· Este của amino axit

· Muối amoni: RCOONH4
· Muối amin: RCOONH3R’
· Lưu ý: Nếu đề bài cho chất hữu cơ X tác dụng với NaOH thu được khí thì X có thể là muối amoni hoặc muối amin:

RCOONH4 + NaOH → RCOONa + NH3 + H2O

RCOONH3R’ + NaOH → RCOONa + R’NH2 + H2O

LÝ THUYẾT

Câu 1: (TN 2010) Dãy gồm các hợp chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ là:

A. NH3, C6H5NH2  (anilin), CH3NH2.
B. CH3NH2, C6H5NH2  (anilin), NH3.

C. C6H5NH2  (anilin), CH3NH2, NH3.
D. C6H5NH2  (anilin), NH3, CH3NH2.
Câu 2: (TN 2010) Số đồng phân cấu tạo amin bậc một ứng với công thức phân tử C3H9N là

A. 2.
B. 4.
C. 1.
D. 3.

Câu 3: (CĐ_2010) Nếu thuỷ phân không hoàn toàn pentapeptit Gly-Ala-Gly-Ala-Gly thì thu được tối đa bao nhiêu đipeptit khác nhau?
A. 1.
B. 4.
C. 2.
D. 3.
Câu 4: (CĐ_2010) Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh?
A. Phenylamoni clorua.
B. Glyxin.
C. Etylamin.
D. Anilin.
Câu 5: (CĐ_2010)Nếu thuỷ phân không hoàn toàn pentapeptit Gly-Ala-Gly-Ala-Gly thì thu được tối đa bao nhiêu đipeptit khác nhau?
A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 1.

Câu 6: (CĐ_2009) Chất X có công thức phân tử C3H7O2N và làm mất màu dung dịch brom. Tên gọi của X là

A. metyl aminoaxetat.
B. axit α-aminopropionic.

C. axit α-aminopropionic.
D. amoni acrylat.

Câu 7: (CĐ_2009)Thể tích của dung dịch axit nitric 63% (D = 1,4 g/ml) cần vừa đủ để sản xuất được 59,4 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 80%) là

A. 42,34 lít.
B. 42,86 lít.
C. 34,29 lít.
D. 53,57 lít.

Câu 8: (CĐ_:2009)Cho từng chất H2N−CH2−COOH, CH3−COOH, CH3−COOCH3  lần lượt tác dụng với dung dịch NaOH (to) và với dung dịch HCl (to). Số phản ứng xảy ra là

A. 3.
B. 6.
C. 4.
D. 5.

Câu 9:  (CĐ B:2009) Chất X có công thức phân tử C3H7O2N và làm mất màu dung dịch brom. Tên gọi của X là

A. axit α-aminopropionic.


B. amoni acrylat.   

C. axit α-aminopropionic.   


D. metyl aminoaxetat.

Câu 10: (CĐ_2009) Số đồng phân cấu tạo của amin bậc một có cùng công thức phân tử C4H11N là

A. 5.
B. 4.
C. 3.
D. 2.

Câu 11:  (ĐHA_2010) Phát biểu đúng là:

A. Axit nucleic là polieste của axit photphoric và glucozơ.

B. Khi thủy phân đến cùng các protein đơn giản sẽ cho hỗn hợp các α-aminoaxit.

C. Khi cho dung dịch lòng trắng trứng vào Cu(OH)2  thấy xuất hiện phức màu xanh đậm.
D. Enzim amilaza xúc tác cho phản ứng thủy phân xenlulozơ thành mantozơ.

Câu 12: (ĐHA _2010) Có  bao  nhiêu  tripeptit  (mạch  hở)  khác  loại  mà  khi  thủy  phân  hoàn  toàn  đều  thu  được aminoaxit: glyxin, alanin và phenylalanin?

A. 4.
B. 6.
C. 9.
D. 3.

Câu 13:  (ĐHB_2010) Hai hợp chất hữu cơ X và Y có cùng công thức phân tử là C3H7NO2, đều là chất rắn ở điều kiện  thường.  Chất  X  phản  ứng  với  dung  dịch  NaOH,  giải  phóng  khí.  Chất  Y  có  phản  ứng  trùng ngưng. Các chất X và Y lần lượt là

A. vinylamoni fomat và amoni acrylat.

B. amoni acrylat và axit 2-aminopropionic.

C. axit 2-aminopropionic và amoni acrylat.

D. axit 2-aminopropionic và axit 3-aminopropionic.

Câu 14: (CĐ_ 2010) Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh?
A. Phenylamoni clorua.

B. Anilin.

C. Glyxin.

D. Etylamin.
Câu 15: (ĐHB_2009) Cho hai hợp chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử là C3H7NO2. Khi phản ứng với dung dịch NaOH, X tạo ra H2NCH2COONa và chất hữu cơ Z; còn Y tạo ra CH2=CHCOONa và khí T. Các chất Z và T lần lượt là

A. CH3OH và NH3.
B. CH3OH và CH3NH2. 
C. CH3NH2  và NH3.
D. C2H5OH và N2.
Câu 16: (ĐHB_2009) Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin và glyxin là

A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 4.

Câu 17: (ĐHB_2009) Cho một số tính chất: có dạng sợi (1); tan trong nước (2); tan trong nước Svayde (3); phản ứng với axit nitric đặc (xúc tác axit sunfuric đặc) (4); tham gia phản ứng tráng bạc (5); bị thuỷ phân trong dung dịch axit đun nóng (6). Các tính chất của xenlulozơ là:

A. (2), (3), (4) và (5).
B. (3), (4), (5) và (6).
C. (1), (2), (3) và (4).
D. (1), (3), (4) và (6).

Câu 18: (CĐ_ 2009) Chất X có công thức phân tử C4H9O2N. Biết: X + NaOH  ( Y + CH4O

Y + HCl (dư) ( Z + NaCl

Công thức cấu tạo của X và Z lần lượt là

A. H2NCH2CH2COOCH3  và CH3CH(NH3Cl)COOH.


B. CH3CH(NH2)COOCH3  và CH3CH(NH3Cl)COOH.
C. CH3CH(NH2)COOCH3  và CH3CH(NH2)COOH.


D. H2NCH2COOC2H5  và ClH3NCH2COOH.
Câu 19: (ĐHA_2008) Có các dung dịch riêng biệt sau:

C6H5NH3Cl (phenyl amoniclorua), H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, ClH3N-CH2-COOH, 

HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, H2N-CH2-COONa
Số lượng các dung dịch có pH < 7 là

A. 2.
B. 5.
C. 4.
D. 3.

Câu 20: (ĐHA_2008) Phát biểu không đúng là:
A. Trong dung dịch, H2N-CH2-COOH còn tồn tại ở dạng ion lưỡng cực H3N+-CH2-COO-.
B. Aminoaxit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl.

C. Aminoaxit là những chất rắn, kết tinh, tan tốt trong nước và có vị ngọt.

D. Hợp chất H2N-CH2-COOH3N-CH3  là este của glyxin (hay glixin).

Câu 21: (ĐHA_2007) Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là:

A. anilin, metyl amin, amoniac.
B. amoni clorua, metyl amin, natri hiđroxit.

C. anilin, amoniac, natri hiđroxit.
D. metyl amin, amoniac, natri axetat.

Câu 22: (ĐHA_2007) Có 3 chất lỏng benzen, anilin, stiren, đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn. Thuốc thử để phân biệt 3 chất lỏng trên là

A. dung dịch phenolphtalein.
B. nước brom.

C. dung dịch NaOH.

D. giấy quì tím.

Câu 23:  (ĐHA_2008) Có các dung dịch riêng biệt sau:

C6H5-NH3Cl (phenylamoni clorua), H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, ClH3N-CH2-COOH,
HOOC-CH2–CH2-CH(NH2)-COOH, H2N-CH2-COONa.
Số lượng các dung dịch có pH < 7 là

A. 2.
B. 5.
C. 4.
D. 3.

Câu 24: (ĐHA_2008)  Phát biểu đúng là:

A. Tính axit của phenol yếu hơn của rượu (ancol).


B. Cao su thiên nhiên là sản phẩm trùng hợp của isopren.

C. Tính bazơ của anilin mạnh hơn của



D. Các chất etilen, toluen và stiren đều tham gia phản ứng trùng hợp. amoniac.

Câu 25: (ĐHA_2008)  Phát biểu không đúng là:
A. Trong dung dịch, H2N-CH2-COOH còn tồn tại ở dạng ion lưỡng cực H3N+-CH2-COO-.
B. Aminoaxit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl.

C. Aminoaxit là những chất rắn, kết tinh, tan tốt trong nước và có vị ngọt.

D. Hợp chất H2N-CH2-COOH3N-CH3  là este của glyxin (hay glixin).

Câu 26: (CĐ _2009)  Số đồng phân cấu tạo của amin bậc một có cùng công thức phân tử C4H11N là

A. 4.
B. 2.
C. 5.
D. 3.

Câu 27: (CĐ _2009)  Chất X có công thức phân tử C4H9O2N. Biết: X + NaOH  ( Y + CH4O

Y + HCl (dư) ( Z + NaCl

Công thức cấu tạo của X và Z lần lượt là

A. H2NCH2CH2COOCH3  và CH3CH(NH3Cl)COOH.


B. CH3CH(NH2)COOCH3  và CH3CH(NH3Cl)COOH.
C. CH3CH(NH2)COOCH3  và CH3CH(NH2)COOH.


D. H2NCH2COOC2H5  và ClH3NCH2COOH.
Câu 28: (CĐ_2009)  Chất X có công thức phân tử C3H7O2N và làm mất màu dung dịch brom. Tên gọi của X là

A. metyl aminoaxetat.
B. axit α-aminopropionic.
C. axit α-aminopropionic.
D. amoni acrylat.

Câu 29: (CĐ_2009) Cho từng chất H2N−CH2−COOH, CH3−COOH, CH3−COOCH3  lần lượt tác dụng với dung dịch NaOH (to) và với dung dịch HCl (to). Số phản ứng xảy ra là

A. 3.
B. 6.
C. 4.
D. 5.

Câu 30:  (ĐHA _2009) Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là

A. dung dịch NaOH.



B. dung dịch NaCl. 


C. Cu(OH)2  trong môi trường kiềm.

D. dung dịch HCl.

Câu 31: (ĐHA_2011) Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím đổi thành màu xanh?

A. Dung dịch glyxin.
B. Dung dịch alanin.
C. Dung dịch lysin.
D. Dung dịch valin.

Câu 32: (ĐHB_2011) Phát biểu không đúng là:

A. Metylamin tan trong nước cho dung dịch có môi trường bazơ.

B. Protein là những polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu.

C. Đipeptit glyxylalanin (mạch hở) có 2 liên kết peptit.

D. Etylamin tác dụng với axit nitrơ ở nhiệt độ thường tạo ra etanol.

Câu 33: (ĐHA_2011) Khi nói về peptit và protein, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Protein có phản ứng màu biure với Cu(OH)2 .

B. Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị α-amino axit được gọi là liên kết peptit.

C. Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản thu được các α-amino axit.

D. Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo.

Câu 34: (CĐ_2011) Cho các dung dịch: C6H5NH2  (anilin), CH3NH2, NaOH, C2H5OH và H2NCH2COOH. Trong các dung dịch trên, số dung dịch có thể làm đổi màu phenolphtalein là

A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 5.

Câu 35: (CĐ_2011) Hai chất nào sau đây đều tác dụng được với dung dịch NaOH loãng?

A. CH3NH3Cl và CH3NH2.

B. CH3NH3Cl và H2NCH2COONa.
C. CH3NH2  và H2NCH2COOH.
D. ClH3NCH2COOC2H5  và H2NCH2COOC2H5.
Câu 36: (ĐHA_2011) Số đồng phân amino axit có công thức phân tử C3H7O2N là

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 37: (CĐ_2011) Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Trong một phân tử tetrapeptit mạch hở có 4 liên kết peptit.

B. Trong môi trường kiềm, đipeptit mạch hở tác dụng được với Cu(OH)2 cho hợp chất màu tím.

C. Các hợp chất peptit kém bền trong môi trường bazơ nhưng bền trong môi trường axit.

D. Amino axit là hợp chất có tính lưỡng tính.

Câu 38: (ĐHA_2011) Cho  dãy  các  chất:  phenylamoni  clorua,  benzyl  clorua,  isopropyl  clorua,  m-crezol,  ancol benzylic, natri phenolat, anlyl clorua. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH loãng, đun nóng là

A. 5.
B. 3.
C. 4.
D. 6.

PHẦN TOÁN

Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 amin no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng,thu được 22g CO2 và 14,4g H2O. CTPT của 2 amin là:

A. CH3NH2  và  C2H7N                           
B. C2H7N  và  C3H9N

C. C3H9N  và  C4H11N                               
D. C4H11N  và  C5H13N

Câu 2: Cho 0,01 mol A ( α – amino axit dạng H2NRCOOH) phản ứng hết với HCl tạo 11,15 g muối. A là 



A. Glixin

B. Alanin

C. Phenylalanin
D. Valin

Câu 3: X là một aminoaxit tự nhiên. Cho 0,015 mol X t/d vừa đủ với 0,015 mol axit HCl tạo muối Y. Lượng muối Y sinh ra t/d vừa đủ với 0,03 mol NaOH tạo ra 1,665g muối hữu cơ Z. Vậy X là:


A. axit aminoaxetic



B. axit α-aminopropionic


C. axit β-aminopropionic


D. axit α-aminoglutaric

Câu 4: Khi đốt nóng một đồng đẳng của metylamin, người ta thấy tỉ lệ thể tích các khí và hơi VCO2 : VH2O = 2 : 3. CTPT của amin là:


A. C3H9​N

B. CH5N

C. C2H7N

D. C4H11N

Câu 5: Hợp chất X có CTPT trùng với CTĐG nhất, vừa tác dụng với axit vừa tác dụng với kiềm trong đk thích hợp. Trong phân tử X, thành phần % khối lượng của các nguyên tố C, H, N lần lượt bằng 40,449%, 7,865% và 15,73%, còn lại là oxi. Khi cho 4,45g X pứ hoàn toàn với một lượng vừa đủ dd NaOH (đun nóng) thu được 4,85g muối khan. CTCT thu gọn của X là: (CĐ-07)


A. CH2=CHCOONH4



B. H2NCOOCH2CH3

C. H2NCH2COOCH3



D. H2NC2H4COOH

Câu 6: Để trung hòa 25g dd của một amin đơn chức X nồng độ 12,4% cần dùng 100 ml dd HCl 1M. CTPT của X là: (CĐ-07)


A. C3H5N

B. C2H7N

C. CH5N

D. C3H7N

Câu 7: Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X thu được 8,4 lit CO2 (đktc), 1,4 lit khí N2 (đktc) và 10,125g H2O. CTPT của X là: (ĐHKA-07)


A. C3H7N

B. C2H7N

C. C3H9N

D. C4H9N

Câu 8: α-amino axit X chứa một nhóm NH2. Cho 10,3g X tác dụng với axit HCl dư,thu được 13,95g muối khan. CTCT thu gọn của X là:


A. H2NCH2COOH



B. H2NCH2CH2COOH


C. CH3CH2CH(NH2)COOH


D. CH3CH(NH2)COOH

Câu 9: Cho hỗn hợp gồm 2 chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C2H7NO2 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH đun nóng thu được dung dịch Y và 4,48 lít (đktc) hỗn hợp Z gồm 2 khí (đều làm xanh quỳ tím ẩm).Tỉ khối của Z đối với H2 bằng 13,75. Cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng muối khan là: (ĐHKA-07)

A.  16,5 g               
B.  14,3 g                 
C.  8,9 g                  
D.  17,1 g

Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ X thu được 3,36 lit CO2, 0,56 lit N2 (các khí đo ở đktc) và 3,15g H2O. Khi X tác dụng với dd NaOH thu được sp có muối H2NCH2COONa. CTCT thu gọn của X là: (ĐHKA-07)


A. H2NCH2COOC3H7



B. H2NCH2COOCH3

C. H2NCH2CH2COOH


D. H2NCH2COOC2H5
Câu 11: Cho 5,9g amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với dd HCl, sau khi pứ xảy ra hoàn toàn thu được dd Y. Làm bay hơi dd Y được 9,55g muối khan. Số CTCT ứng với CTPT của X là: (CĐ-08)


A. 5


B. 4


C. 3


D. 2

Câu 12: Trong phân tử amino axit X có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl. Cho 15g X tác dụng vừa đủ với dd NaOH, cô cạn dd sau pứ thu được 19,4g muối khan. CT của X là: (CĐ-08)


A. H2NC2H4COOH
B. H2NCH2COOH
C. H2NC3H6COOH
D. H2NC4H8COOH

Câu 13: Khối lượng của một đoạn tơ nilon-6,6 là 27346 đvC và của một đoạn mạch tơ capron là 17176 đvC. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon-6,6 và capron nêu trên lần lượt là: (ĐHA-08)


A. 113 và 152

B. 113 và 114

C. 121 và 152

D. 121 và 114

Câu 14: Cho 8,9g một hchc X có CTPT C3H7O2N pứ với 100 ml dd NaOH 1,5M. Sau khi pứ xảy ra hoàn toàn, cô cạn dd thu được 11,7g chất rắn. CTCT thu gọn của X là: (ĐHB-08)


A. HCOOH3NCH=CH2


B. H2NCH2CH2COOH


C. CH2=CHCOONH4



D. H2NCH2COOCH3
Câu 15: Cho 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch HCl (dư), thu được m1 gam muối Y. Cũng 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch NaOH (dư), thu được m2 gam muối Z. Biết m2 – m1 = 7,5. Công thức phân tử của X là: (ĐHA-09)

A. C4H10O2N2    
B. C5H9O4N    
C. C4H8O4N2     
D. C5H11O2N

Câu 16: Cho 10g amin đơn chức X pứ hoàn toàn với HCl dư thu được 15g muối. Số đồng phân cấu tạo của X là: (ĐHA-09)


A. 5


B. 7


C. 4


D. 8

Câu 17: Hợp chất X mạch hở có CTPT là C4H9NO2. Cho 10,3g X pứ vừa đủ với dd NaOH sinh ra một chất khí Y và dd Z. Khí Y nặng hơn không khí, làm giấy quỳ tím ẩm chuyển màu xanh. Dung dịch Z có khả năng làm mất màu nước brom. Cô cạn dd Z thu được m gam muối khan. Giá trị của m là: (ĐHA-09)

A. 9,4


B. 9,6


C. 8,2


D. 10,8  

Câu 18: Cho 0,02 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 200 ml dd HCl 0,1M thu được 3,67g muối khan. Mặt khác 0,02 mol X tác dụng vừa đủ với 40g dd NaOH 4%. CT của X là: (ĐHB-09)


A. H2NC2H3(COOH)2



B. H2NC3H5(COOH)2

C. (H2N)2C3H5COOH



D. H2NC3H6COOH
Câu 19: Cho 2,1g hỗn hợp X gồm 2 amin no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng pứ hết với dd HCl thu 

được 3,925g hỗn hợp muối. Công thức của 2 amin là: (CĐ-2010)


A. C3H7NH2 và C4H9NH2


B. CH3NH2 và C2H5NH2

C. CH3NH2 và (CH3)3N


D. C2H5NH2 và C3H7NH2 

Câu 20: 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml dd HCl 2M, thu được dd X. Cho NaOH dư vào dd X. Sau khi các pứ xảy ra hoàn toàn , số mol NaOH đã pứ là: (ĐHA-10)


A. 0,5


B. 0,65


C. 0,55


D. 0,7

Câu 21: Hỗn hợp khí X gồm đimetyl amin và hai hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 100 ml hh X bằng 1 lượng oxi vừa đủ, thu được 550 ml hh Y gồm khí  và hơi nước. Nếu cho Y đi qua dd axit sunfuric đặc, dư thì còn lại 250 ml khí (các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện). CTPT của hai hiđrocacbon là: (ĐHA-10)


A. C2H4 và C3H6
B. CH4 và C2H6
C. C3H6 và C4H8
D. C2H6 và C3H8
Câu 22: Hỗn hợp X gồm 1 mol amino axit no, mạch hở và 1 mol amin no, mạch hở. X có khả năng pứ tối đa với 2 mol HCl hoặc 2 mol NaOH. Đốt cháy hoàn toàn X  thu được 6 mol khí cacbonic, x mol hơi nước và y mol khí nitơ. Các giá trị x, y tương ứng là: (ĐHA-10)


A. 8 và 1,0

B. 8 và 1,5

C. 7 và 1,0

D. 7 và 1,5

Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn V lit hơi một amin X bằng một lượng oxi vừa đủ tạo ra 8V lit hh gồm khí cacbonic, khí nitơ và hơi nước (các thể tích khí và hơi đều đo ở cùng đk). Amin X tác dụng được với axit nitrơ ở nhiệt độ thường, giải phóng khí nitơ. Chất X là: (ĐHA-2010)


A. CH2=CH-NH-CH3



B. CH2=CH-CH2-NH2

C. CH3-CH2-CH2​-NH2


D. CH3-CH2-NH-CH3


Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một amin no, mạch hở X bằng O2 vừa đủ, thu được 0,5 mol hỗn hợp Y gồm khí 

và hơi. Cho 4,6g X tác dụng với dd HCl dư, số mol HCl pứ là:(ĐHB-10)


A. 0,1


B. 0,4


C. 0,3


D. 0,2

Câu 25: Hỗn hợp X gồm alanin và axit glutamic. Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dd NaOH dư thu được dd Y chứa m + 30,8g muối. Mặt khác, nếu cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dd HCl, thu được dd Z chứa m + 36,5g muối. Giá trị của m là: (ĐHB-10)


A. 112,2

B. 165,6

C. 123,8

D. 171,0 

Câu 26: Thủy phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được hh gồm 28,48g Ala, 32g Ala-Ala, 27,72g Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là: (ĐHA-11)


A. 90,6


B. 111,74

C. 81,54

D. 66,44

Câu 27: Thủy phân hoàn toàn 60g hh hai đipeptit thu được 63,6g hh X gồm các amino axit (các amino axit chỉ có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl trong phân tử). Nếu cho 1/10 hh X tác dụng với dd HCl dư, cô cạn cẩn thận dd, thì lượng muối khan thu được là: (ĐHA-11)


A. 7,09g

B. 16,30g

C. 8,15g

D. 7,82g

Câu 28: Chất hữu cơ X mạch hở có dạng H2NRCOOR’ (R, R’ là các gốc hiđrocacbon), phần trăm khối lượng nitơ trong X là 15,73%. Cho m gam X pứ hoàn toàn với dd NaOH, toàn bộ lượng ancol sinh ra cho tác dụng hết với CuO ( đun nóng) được anđehit Y (ancol chỉ bị oxh thành anđehit). Cho toàn bộ Y tác dụng với một lượng dư dd AgNO3/NH3 thu được 12,96g Ag kết tủa. Giá trị của m là: (ĐHB-11)


A. 2,67


B. 4,45


C. 5,34


D. 3,56

Câu 29: Amino axit X có dạng H2NRCOOH (R là gốc hiđrocacbon). Cho 0,1 mol X pứ hết với dd HCl dư thu được dd chứa 11,15 g muối. Tên gọi của X là: (CĐ-11)


A. phenylalanin
B. alanin

C. valin

D. glyxin

Câu 30: Amin X có PTK nhỏ hơn 80. Trong phân tử X nitơ chiếm 19,18% về khối lượng. Cho X tác dụng với dd hh gồm KNO2 và HCl thu được ancol Y. Oxi hóa không hoàn toàn Y thu được xeton Z. Phát biểu nào sau đây đúng:


A. Tách nước Y chỉ thu được một anken duy nhất


B. Trong phân tử X có 1 liên kết 
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C. Tên thay thế của Y là propan-2-ol


D. Phân tử X có mạch C không phân nhánh
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